Bảng 2.3: Ảnh hưởng của probiotic và prebiotic đối với hoạt độ enzyme vi khuẩn – nghiên cứu trên người, động vật

	Đối tượng
	Điểm cuối
	Pro-/prebiotic
	Kết quả 
	Tác giả

	Chuột Lister (HFA)
	Hoạt động enzyme 
β-glucuronidase và 
β-glucosidase
	L. acidophilus (NCFM)/ 

Bifidobacterium adolescentis (2204) (109cells/ngày); 3 ngày
	Hoạt động enzyme giảm rõ rệt đối với L. acidophilus.
	Cole và ctv. (1989)

	Chuột F344 
	Các sản phẩm của phản ứng enzyme trong phân sau khi cho chuột ăn pro-/prebiotic
	L. acidophilus NCFM 1×109 CFU/ngày 
(21 ngày) 
	Đối với động vật có sử dụng L. acidophilus cho kết quả amin tự do trong phân thấp hơn 
so với động vật đối chứng.
	Goldin và Gorbach (1984a) 

	Bệnh nhân 

lớn tuổi 
	Phân p-cresol 
	Neosugar (8g/ngày); 14 ngày
	Tăng số lượng vi khuẩn Bifidobacteria 
lên 10 lần
	Hidaka và ctv. (1986)

	Chuột
	Phân, các acid béo tự do mạch ngắn (SCFA)
	Neosugar (10+20% khẩu phần); 6-8 tuần
	Hàm lượng SCFA trong phân tăng rõ rệt
	Tokunga và ctv. (1986)

	Chuột Lister không có 
mầm bệnh
	Các loại enzyme caecal
	Transgalactosylated oligo-saccharides (TOS) (5% 
w/w trong 1 khẩu phần) hoặc TOS + ifidobacterium breve 1×109 CFU/ngày; 
4 tuần
	Hoạt động β-glucuronidase, nitrate reductase; pH; và chuyển đổi IQ sang 7-OHIQ giảm rõ 

rệt trong caecal đối với chuột ăn TOS. Hoạt độ β-glucosidase của vi khuẩn tăng đáng kế đối với chuột ăn TOS,
	Rowland và Tanaka (1993) 

	Chuột đực Sprague-Dawley
	Các enzyme trong phân và amoniac
	Bifidobacterium longum25 6×109 CFU/ngày và inulin 
(5%); 12 tuần
	β-glucuronidase và amoniac giảm rõ rệt.
Sự kết hợp probiotic và prebiotic cho hiệu quả cao.
	Rowland và ctv. (1998)

	21 đối tượng khỏe mạnh
	Hoạt động enzyme trong phân
	Sữa bổ sung L. acidophilus (1×109 CFU/ngày); 4 tuần
	Hoạt động β-glucuronidase giảm từ 1,7-2,1 đơn vị xuống còn 1,1 đơn vị trong tất cả đối tượng khảo sát.
	Goldin và Gorbach (1984b)


Bảng 2.3: Ảnh hưởng của probiotic và prebiotic đối với hoạt độ enzyme vi khuẩn – nghiên cứu trên người, động vật

	Đối tượng
	Điểm cuối
	Pro-/prebiotic
	Kết quả 
	Tác giả

	14 bệnh nhân ung thư đại tràng
	Hoạt độ β-glucuronidase 
	L. acidophilus (trong sản phẩm lên men) 1,5×1011 - 6×1011 CFU/ngày; 6 tuần
	Hoạt động β-glucuronidase giảm 14% sau 2 tuần
	Lidbeck và ctv. (1991)

	20 đối tượng nam khỏe mạnh
	Hoạt độ β-glucuronidase và β-glucosidase 
	Lactobacillus casei Shirota (3×1011CFU/ ngày); 4 tuần
	Hoạt động β-glucuronidase và β-glucosidase giảm có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). 
	Spanhaak và ctv. (1998)

	9 đối tượng khỏe mạnh 
	Hoạt độ β-glucuronidase và β-glucosidase β-galactosidase 
	OlifusTM (SP thương mại chứa L. acidophilus A1 (3×109 CFU/ngày), B. bifidum B1 (3×1010 CFU/ngày), Lactoccus lactis và Lactococcus cremoris (3×1010 CFU/ngày); 3 tuần
	Hoạt động enzyme β-galactosidase và β-glucuronidase không có sự thay đổi. Hoạt động β-glucosidase tăng lên đáng kể. 
	Marteau và ctv. (1990b) 

	3 nam, 9 nữ
	Hoạt độ β-glucuronidase và β-glucosidase
	Digest™ L. acidophilus DDS1 (3 ly (8oz) sữa chứa 2×106 cfu/ml/ngày); 4 tuần
	Hoạt động enzyme β-glucuronidase và β-glucosidase giảm
	Ayebo và ctv. (1980)

	21 nữ, tiền kinh nguyệt nặng
	Hoạt động của 19 enzyme trong phân
	L. acidophilus và B. bifidum (1×109 /viên  nhộng/loại; 3 viên/ngày); 2 tháng
	Hoạt động β-glucosidase và -glucuronidase giảm. 
	Bertazzoni- Minelli và ctv. (1996)

	Người tình nguyện
	Đếm tế bào vi khuẩn sống
	Nghiên cứu Crossover, 2 nghiệm thức: 1) SOE 10g/ngày cho 3 tuần; 2) SOB = SOE 10g/ngày + B. longum 105 (6×109 CFU) 
	Không có sự khác biệt về mức độ p-cresol, indole/phenol giữa các nghiệm thức.
	Hayakawa và ctv. (1990)
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